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Cùng nhìn lại những sự thay đổi lớn trên khắp thế giới của đạo Tin Lành kể từ năm 1517
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Anh giáo được bao gồm trong cộng đồng Tin Lành ở phân tích này.

TOP	10

Quốc gia có số lượng tín hữu Tin Lành nhiều nhất

1910 2015

[Quốc gia > 100,000 dân số]

1517
2017

CENTER	FOR	THE	STUDY	OF	GLOBAL	CHRISTIANITY

Nguồn: Todd M. Johnson & Gina A.Zurlo, eds. 
World Christian Database.

Địa điểm: NXB Brill tại Leiden/Boston 
truy cập vào tháng 10/2016.

Anh giáo được bao gồm trong
cộng đồng Tin Lành ở phân tích này.

Các con số không được ghi chính xác 
do phương pháp làm tròn số.

Tín hữu theo Lục địa

1730--1755

Quốc gia tăng trưởng nhanh về số lượng tín hữu Tin Lành
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Năm

Châu Mỹ La-tinh
66,840,000

Châu Âu
90,880,000

Châu Phi
228,300,000

Châu Á
99,040,000

Châu Đại Dương
13,170,000

Bắc Mỹ
61,020,000

Năm 2017:
560 triệu

1517
Luther với 95 luận đề Đại Tỉnh thức đầu tiên

2010
Hội nghị thế giới đánh dấu 
kỷ niệm 100 năm Hội nghị
Truyền giáo tại Edinburgh

1790s
Sự gia tăng nhanh chóng của 

các hiệp hội truyền giáo Tin Lành

1910
Hội nghị Truyền giáo 
thế giới tại Edinburgh

1948
Hội đồng các Hội Thánh 
Tin Lành thế giới được 

thành lập

1790-18401648
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Sao	Tome	&	Principe

Bhutan

Niger

Singapore

Iran

Benin

Azerbaijan

Senegal

Honduras

Lào

11.50%

10.21%

7.14%

5.66%

5.51%

5.40%

5.31%

5.13%

5.13%

5.07%

Mặc dù châu Âu là 
nơi hình thành đạo 
Tin Lành, nhưng dự 
kiến đến năm 2050, 
chưa đến 10% tín 
hữu Tin Lành sẽ 

sống tại châu Âu.

Số lượng tín hữu Tin Lành

at	Gordon-Conwell	Theological	Seminary

Đại Tỉnh thức lần thứ hai

Châu Phi Châu Á Châu Âu Châu Mỹ La-tinh Bắc Mỹ Châu Đại Dương

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 
1910-2015

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 

2005-2015

Ngày nay, châu Phi 
là nơi có đến 41% 
trong tổng số tín 
hữu Tin Lành thế 

giới. Vào năm 2050, 
dự kiến sẽ có 53% 
tín hữu Tin Lành 

sống tại châu Phi.

Hội Thánh Tin Lành Hà Nội
Việt hóa theo sự cho phép từ tổ chức:
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Công Giáo La Mã Tin Lành Kháng Cách Độc lập Chính thống
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Tin Lành trong bối cảnh các nhánh Cơ Đốc truyền thống

Các giáo hội Tin Lành lớn nhất (theo Quốc gia) 
năm 2015

Nguồn: Todd M. Johnson & Gina A. urlo, eds. 
World Christian Database.

Địa điểm: NXB Brill tại Leiden/Boston
truy cập vào tháng 10/2016.

Anh giáo được bao gồm trong cộng đồng Tin Lành
ở phân tích này.  Các Hội Thánh độc lập, ví dụ như các 
Hội Thánh tư gia tại Trung Quốc hay Hội Thánh độc lập 
tại châu Phi không được xem là thuộc vào Kháng cách. 

NGŨ TUẦN/ÂN TỨ

TIN LÀNHTÍN HỮU TIN LÀNH LÀ:
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Thuật ngữ “Evangelical” – Tin Lành liên hệ đến mạng lưới các phong trào Kháng cách bắt đầu từ 
thế kỷ XVIII ở Anh và các nước thuộc địa, là những cá nhân tham gia vào phong trào này, cũng 
như một mẫu hình rộng lớn hơn về nhận thức thần học và thái độ tôn giáo.

Tín đồ Ngũ tuần là thành viên của các giáo hội Tin Lành mà đặc trưng chủ yếu của họ là kinh 
nghiệm mới về Đức Thánh Linh. Các hệ phái Ngũ tuần giữ một sự giảng dạy đặc thù rằng mọi 
Cơ Đốc nhân sau khi tin Chúa đều nên tìm kiếm một kinh nghiệm đức tin gọi là báp-têm trong 
Đức Thánh Linh, và rằng người được báp-têm Thánh Linh có thể nhận lãnh ít nhất một ân tứ 
siêu nhiên như trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên. Cơ Đốc nhân theo quan điểm ân tứ ngày nay 
có thể được tìm thấy trong các nhánh Cơ Đốc truyền thống (Vd: Công giáo Ân tứ) và những 
mạng lưới độc lập (Ví dụ: Các Hội Thánh do người châu Phi khai lập). Phần lớn các nhóm về 
sau này không phải là Kháng cách, như được miêu tả trong biểu đồ bên trên.
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Kháng cách
Ngũ tuần/
Ân tứ

Tin Lành

TOP	10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Trung Quốc

Brazil

Đức

Anh

Nigeria

Hoa Kỳ

Uganda

Ethiopia

Hoa Kỳ

Nigeria

26,000,000

25,000,000

24,450,000

23,700,000

22,000,000

20,000,000

14,185,000

8,500,000

7,094,000

6,800,000

Tất cả đồ họa thông tin được phát hành bởi
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Châu Phi
Châu Á
Châu Âu
Châu Mỹ La-tinh
Bắc Mỹ
Châu Đại Dương

Three-Self	Patriotic	Movement

Assembléias	de	Deus

Evangelische	Kirche	in	Deutschland

Church	of	England

Anglican	Church	of	Nigeria

Southern	Baptist	Convention

Church	of	Uganda

World	of	Life	Evangelical	Church

United	Methodist	Church

Evangelical	Church	Winning	All
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Hội Thánh Tin Lành Hà Nội
Việt hóa theo sự cho phép từ tổ chức:

Việt Hóa bởi Ban Truyền Thông HTTL Hà Nội
www.hoithanhhanoi.com




